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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 

 Trình độ ở mức 0 – 6.0 Listening 

 

Bước 1: Học các từ trong tài liệu LISTENING VOCABURARY  

Bước 2: Làm bài nghe trong quyển Cambridge 

Bước 3: Check đáp án và học lại các từ chưa thuộc 

 

 Trình độ ở  mức 6.0 + 

 

Bước 1: Làm bài nghe trong quyển Cambridge 

Bước 2: Check đáp án 

Bước 3: Học các từ trong tài liệu LISTENING VOCABURARY 

  



 

 

CAMBRIDGE 8 

1. Test 1  

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest1Cam8 

Words Nghĩa 

Annotate (v) Chú thích, chú giải 

Sake (n) Lợi ích 

Bullet point (n) Dấu chấm đầu dòng mỗi đoạn) 

Epic (n) Sử thi 

Awesome (adj) Tuyệt vời 

Subsequent (adj) Tiếp theo 

Relevant (adj) Liên quan, thích hợp 

Perspective (n) Quan điểm 

Cliff (n) Vách đá 

Erode (v) Xói mòn 

Hardship (n) Sự khó khăn 

Endure (v) Chịu đựng 

Territory (n) Lãnh thổ 

Invade (v) Xâm chiếm 

Indication (n) Dấu hiệu 

Expand (v) Mở rộng, phát triển 

Presumably (adv) Có lẽ 

Penetrate (v) Thâm nhập, thẩm thấu 

Monolith (n) Đá nguyên khối 

Appreciate (v) Đánh giá 

Semester (n) Học kì 

Political Geography (n) Địa chính trị 
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Cartography (n) Bản đồ 

Relay (v) Tiếp âm, tiếp sức 

Pattern (n) Mẫu, khuôn 

Replicate (v) Mô phỏng, nhân bản 

Dimension (n) Chiều ( không gian) 

Distortion (n) Sự méo mó, biến thể 

Transmit (v) Chuyển giao 

 

  



 

 

2. Test 2  

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest2Cam8 

Words Nghĩa 

Quarantine (n) Kiểm dịch 

Obviously (adv) Chắc chắn 

Import (v) Nhập khẩu 

Eradicate (v) Diệt trừ 

Infest (v) Tàn phá, phá hoại 

Pollinate (v) Thụ phấn 

Devastate (v) Tàn phá, hủy hoại 

Estimate (v) Ước tính 

Allergic (adj) Dị ứng 

Skeleton (n) Bộ xương, khung xương 

Indigestible (adj) Khó tiêu hóa 

Laboratory (n) Phòng thí nghiệm 

Scrunch (v) Nhai, nghiền nhỏ 

Investigation (n) Sự đầu tư 

Guarantee (n) Bảo hành 

Long-term (adj) Dài hạn 

Anticipate (v) Dự đoán, mong đợi 

Implement (n) Triển khai thực hiện 

Unwillingness (n) Sự bất đắc dĩ 

Reassurance (n) Sự trấn an 

Involve (v) Liên quan 

Overall (adj) Tổng quan, bao quát 

Stay calm Giữ bình tĩnh 
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3. Test 3 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest3Cam8 

Words Nghĩa 

Statement (n) Tuyên bố 

Combine (v) Phối hợp, kết hợp 

Construction (n) Sự kiến tạo, xây dựng 

Demotivate (v) Giảm động lực 

Suspicious (adj) Nghi ngờ, đáng nghi 

Analysis (n) Sự phân tích 

Sphere (n) Quả cầu 

Elect (v) Trúng cử, đắc cử 

Appropriate (adj) Thích hợp 

Interfere (v) Gây trở ngại 

Lecture (n) Bài học 

Branch (adj) Chi nhánh 

Glamorous (adj) Lôi cuốn, hào nhoáng 

Confine (v) Hạn chế 

Overwhelming (adj) Choáng ngợp, áp đảo 

Isolated (adj) Bị cô lập 

Component (n) Thành phần, cấu tạo 

Interwoven (v) Đan xen, kết hợp 

Ignorance (n) Sự thiếu hiểu biết 

Misguide (v) Khuyên nhầm, xúi bậy 

Modification (n) Sự cải cách, sửa đổi 

Compromise (v) Sự thỏa hiệp, hòa giải 

Attitude (n) Thái độ 
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Duplicate (adj) Bản sao 

Consistency (n) Tính nhất quán 

Template (n) Bản mẫu 

Reliance (n) Sự tín nhiệm 

 

  



 

 

4. Test 4 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest4Cam8 

Words Nghĩa 

Eligible (adj) Đủ điều kiện, đủ tư cách 

Sponsor (v) Tài trợ, bảo hộ 

Contribution (n) Sự đóng góp 

Rehearse (v) Diễn tập 

Frantically (adv) Điên cuồng 

Hockey (n) Khúc côn cầu 

Seminar (n) Hội thảo 

Stamina (n) Sức bền 

Haul (v) Lôi kéo 

Revision (n) Sửa đổi, xem xét lại 

Incentive (adj) Khuyến khích 

Tackle (v) Giải quyết 

Brilliant (adj) Rực rỡ 

Symbolic (adj) Mang tính tượng trưng, biểu tượng 

Depict (v) Miêu tả 

Dominate (v) Thống trị 

Reflect (v) Phản chiếu 

Miniature (adj) Thu nhỏ 

Prominently (adv) Nổi bật, đáng chú  

Intrigue (v) Hấp dẫn, thu hút 

Serpent-like (adj) Giống như con rắn 

Tremendous (adj) To lớn, phi thường 

Disruption (n) Sự phá vỡ 

Enormous (adj) Khổng lồ, to lớn 

Witness (v) Làm bằng chứng, nhân chứng 
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CAMBRIDGE 9 

1. Test 1 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest1Cam9 

Words Nghĩa 

Semester (n) Học kì 

Keep eye contact with SB Tương tác bằng mắt với ai đó 

Satisfaction (n) Sự hài lòng, thỏa mãn 

Confidence (n) Sự tự tin 

Colloquialism (n) Câu nói thân mật, xuồng xã 

Polite (adj) Lịch sự, lịch thiệp 

Reference (n) Tài liệu tham khảo 

Deal with ST Giải quyết việc gì 

Preparation (n) Sự chuẩn bị 

Concentrate on ST Tập trung vào cái gì 

Frustrated (adj) Bực bội, chán nản 

Strategy (n) Chiến lược 

Mass Stranding Mắc kẹt hang loạt 

Occurrence (n) Biến cố 

Parasite (n) Kí sinh trùng 

Infest (v) Tàn phá, phá hoại 

Humpback Whale (n) Cá voi lưng  gù 

Toxin (n) Độc tố 

Prey (n) Con mồi 

Ashore (n) Trên bờ, trôi dạt vào bờ 

Chase (n) Đuổi theo 

Military (n) Quân đội 
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Pinpoint Xác định chính xác 

Inevitable (adj) Chắc chắn xảy ra 

Phenomenon (n) Hiện tượng 

Establish (v) Sáng lập, thành lập 

Rescue (v) Giải cứu 

Mammal (n) Động vật có vú 

 

  



 

 

2. Test 2 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest2Cam9 

Words Nghĩa 

Discuss (v) Thảo luận 

Component (n) Thành phần, nhân tố 

Relocate (v) Tái định cư 

Incorporate (v) Kết hợp 

Cramp (v) Bó buộc; chuột  rút 

Appropriate (v) Thích hợp, riêng biệt 

Out of date Hết hạn, quá  hạn 

Laminate (v) Cán mỏng, ép mỏng 

Supervise (v) Giám sát, cai quản 

Priority (n) Sự ưu tiên 

Coordinate (v) Phối hợp 

Discipline (n) Kỷ luật 

Expertise (v) Chuyên môn 

Competitive (adj) Tính cạnh tranh 

A short life-span Tuổi thọ ngắn 

Allocate (v) Chỉ định 

Description (n) Bản mô tả 

Responsibility (n) Trách nhiệm 

Disadvantage (n) Nhược điểm 

Resource (n) Nguồn 

Depth (n) Chiều sâu  

Flexible (adj) Linh hoạt,  linh động 

Category (n) Thể loại 
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3. Test 3 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest3Cam9 

Words Nghĩa 

Dissertation (n) Luận án 

Mention (v) Đề cập 

Statistic (n) Số liệu 

Fascinating (adj) Hấp dẫn, lôi cuốn 

Weakness (n) Điểm yếu 

Suggest (v) Đề cập 

Confidence (n) Sự tự tin 

Structure (n) Cấu trúc 

Unfortunately (adv) Không may mắn 

Consult (v) Bàn bạc 

General (adj) Tổng quát 

Completely (adv) Hoàn toàn 

Virtually (adv) Quan trọng 

Domestic (adj) Quốc nội 

Contemporary (n) Đồng nghiệp 

Construct (v) Xây dựng 

Professional (adj) Chuyên nghiệp 

Urban (adj) Thuộc về đô thị 

Landscape (n) Phong cảnh 

Productive (adj) Năng suất 

Disuse (v) Vô hiệu hóa 

Quarry (n) Mỏm đá 

Photovoltaic (n) Quang điện 
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Insulation (n) Vật liệu cách nhiệt 

Utilize (v) Tận dụng 

Efficient (adj) Hiệu quả 

 

  



 

 

4. Test 4 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest4Cam9 

Words Nghĩa 

Credit (v) Tin tưởng 

Critical (adj) Chỉ trích, phê phán 

Viewpoint (n) Quan điểm 

Academic (adj) Liên quan đến học thuật 

Assertive (adj) Quả quyết, khẳng định 

Essentially (adj) Quan trọng, cần thiết 

Alter (v) Thay đổi, sửa đổi 

Pharmacy (n) Tiệm thuốc Tây 

Dispensary (v) Pha chế 

Recommendation (n) Sự giới thiệu, gợi ý 

Indicate (v) Biểu thị 

Interim (adj) Tạm thời 

Sparrow-hawk (n) Chim sẻ 

Endorse (v) Chứng thực, xác thực 

Precise (v) Tóm lược 

Observation (n) Sự quan sát, theo dõi 

Deliberately (adv) Thong thả 

Alongside Bên cạnh, dọc theo 

Comprehensive (adj) Toàn diện 

Proliferate (v) Sinh sôi nảy nở 

Hedgehog (n) Con nhím 
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CAMBRIDGE 10 

1. Test 1 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest1cam10 

Words Nghĩa 

Competition (n) Cuộc thi 

Come up with Nảy ra 

Typical (adj) Điển hình 

Adopt (v) Nhận nuôi 

Condition (n) Điều kiện 

Tricky (adj) Khôn lỏi, lanh lợi 

Innovative (adj) Sáng tạo 

Identical (adj) Đồng nhất 

Detergent (n) Chất tẩy rửa 

Depressurise (v) Suy nhược 

Release (v) Giải phóng 

Thoroughly (adv) Triệt để 

Cylinder (n) Hình trụ 

Terrific (adj) Khủng khiếp 

Endangered (adj) Nguy cơ tuyệt chủng 

Erosion (n) Xói mòn 

Intact (n) Nguyên vẹn 

Nurture (n) Nuôi nũng, dưỡng dục 

Ecosystem (n) Hệ sinh thái 

Strip (v) Giải phóng mặt bằng 

Fracture (v) Bẻ gãy 

Hibernation (n) Ngủ đông 
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Fragile (adj) Mong manh 

Salmon (n) Cá hồi 

Reproduction (n) Sinh sản 

Expansion (n) Sự bành trướng 

 

  



 

 

2. Test 2 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest2Cam10 

Words Nghĩa 

Presentation (n) Bài thuyết trình 

Harsh (adj) Khắc nghiệt 

Inhabitant (n) Cư dân 

Radical (adj) Căn bản 

Migrate (v) Di cư 

Spectacular (adj) Khả quan, đẹp mắt 

Epic (adj) Sử thi 

Disprove (v) Chứng minh là sai 

Archaeology (adj) Khảo cổ học 

Raft (adj) Bè, đóng thành mảng 

Discredite (v) Làm mất uy tín 

Seminar (n) Hội thảo 

Merger (n) Sự sáp nhập 

Democratic (adj) Dân chủ 

Emphasis (n) Nhấn mạnh 

Disband (v) Giải tán 

Shrink (v) Co lại 

Predominant (adj) Có ưu thế 

Consultative (adj) Tính chất tư vấn 

Collaborative (adj) Tính hợp tác 

Intellectual (adj) Tinh thần, trí tuệ 

Freedom (n) Sự tự do 
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3. Test 3 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest3Cam10 

Words Nghĩa 

In-depth (adj) Chuyên sâu 

Retire (v) Nghỉ hưu 

Visualise (v) Hình dung 

Consult (v) Tư vấn, tham khảo ý kiến 

Emerge (v) Hiện ra 

Rehearsal (n) Diễn tập 

Involve (v) Liên quan 

Self-regulatory (adj) Tự điều chỉnh 

Orient (v) Định hướng 

Tendency (n) Xu hướng, khuynh hướng 

Chronic (adj) Mãn tính 

Pleasure (n) Sự hài lòng 

Promotion (n) Thăng chức 

Contrast (n) Trái ngược 

Aspiration (n) Khát vọng 

Obligation (n) Nghĩa vụ 

Adopt (v) Nhận nuôi 

Transformational (adj) Chuyển đối, biến đối 

Appropriate (adj) Thích hợp, riêng biệt 

Surgeon (n) Bác sĩ phẫu thuật 

Consequence (n) Hệ quả 

Prevention (n) Sự ngăn chặn 

Focus (v) Tập trung 
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4. Test 4 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest4Cam10 

Words Nghĩa 

Placement (n) Vị trí 

Occupational (adj) Thuộc về nghề nghiệp 

Layout (n) Bố trí 

Brochure (m) Sách giới thiệu 

Psychology (n) Tâm lý học 

Leaflet (n) Tờ rơi 

Prioritising (adj) Ưu tiên 

Assert (v) Khẳng định 

Cultivation (n) Canh tác 

Presumably (adv) Có lẽ 

Enhance (v) Nâng cao 

Client (n) Khách hàng 

Register (v) Ghi danh 

Proactive (adj) Chủ động 

Outcome (n) Kết quả chung cuộc 

Nanotechnology (n) Công nghệ nano 

Atom (n) Nguyên tử 

Implication (n) Hàm ý 

Civilisation (n) Nền văn minh 

Replicate (v) Nhân rộng 

Withdrawal (n) Sự lấy lại 

Unethical (adj) Vô đạo đức 

Durable (adj) Bền chặt 
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Drastically (adv) Quyết liệt 

Contaminant (n) Chất gây ô nhiễm 

Biosensor (n) Cảm biến sinh học 

Speculation (n) Sự suy đoán 

 

  



 

 

CAMBRIDGE 11 

1. Test 1 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/CramTest1Cam11 

Words Nghĩa 

Scarecrow (n) Con bù nhìn 

Sculpture (n) Nghệ thuật điêu khắc 

Farmyard (n) Trang trại 

Underrepresent (v) Không đủ quyền đại diện 

Assume (v) Giả định 

Beforehand Trước 

Fulfil (v) Hoàn thành 

Summary (n) Tổng hợp, tóm lược 

Relevant (n) Liên quan, thích hợp 

Observe (v) Quan sát 

Biodiversity (n) Đa dạng sinh học 

Hotspot (n) Điểm nóng 

Conservation (n) Bảo tồn 

Distribution (n) Sự phân phối 

Diversity (n) Sự đa dạng 

Predator (n) Động vật ăn thịt 

Concentration (n) Sự tập trung 

Metabolic (adj) Trao đổi chât, chuyển hóa 

Plankton (n) Sinh vật phù du 

Congregate (n) Sự tập hợp 

Nutrient (n) Chất dinh dưỡng 

Selective (adj) Tính chọn lọc 
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Consumption (n) Sự tiêu dùng 

Quotas (n) Hạn ngạch 

Decline (v) Giảm thiểu 

Corridor (n) Hành lang 

 

  



 

 

2. Test 2 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest2cam11 

Words Nghĩa 

Report (n) Báo cáo 

Procedure (n) Thủ tục 

Organism (n) Sinh vật 

Draft (n) Bản phác thảo, bản nháp 

Straightforward (adj) Đơn giản 

High-tech device Thiết bị công nghệ cao 

Amendment (n) Sự sửa đổi 

Shellfish (n) Động vật có vỏ 

Expose (v) Lộ ra 

Geological (adj) Địa chất học 

Concentrate (v) Tập trung 

Obviously (adv) Rõ ràng, hiển nhiên 

Metaphor (n) Ẩn dụ 

Ignore (v) Lờ đi, làm ngơ, thờ ơ 

Symbolic (adj) Tượng trưng 

Manufacture (v) Sản xuất 

Run-down (adj) Chạy dọc xuống 

Significance (n) Sự thiết yếu, quan trọng 

Pedestrian (n) Người đi bộ 

Suspense (n) Sự hồi hộp 

Uninterrupt (v) Không bị gián đoạn 

Massive (adj) To lớn 

Vibration (n) Rung động 
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Auditorium (n) Khán phòng 

Absorb (v) Hấp thụ 

Amplify (v) Khoa trương 

Curve (v) Làm cong, bẻ cong 

Evaluation (n) Sự đánh giá 

Enthusiastic (adj) Nhiệt tình 

Curtain (n) Tấm màn 

 

  



 

 

3. Test 3 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest3cam11 

Words Nghĩa 

Cave (n) Hang động 

Carnival (adj) Thuộc về lễ hội 

Wool (n) Len 

Interpretation (n) Diễn dịch 

Essential (adj) Quan trọng, thiết yếu 

Element (n) Nhân tố 

Anthropology (n) Nhân chủng học 

Ethnography (n) Dân tộc học 

Entrepreneur (n) Doanh nhân 

Eager (adj) Hăng hái 

Standard (n) Chất lượng 

Spreadsheet (n) Bảng tính 

Portable (adj) Xách tay 

Respondent (n) Người trả lời 

Recognition (n) Sự công nhận 

Principle (n) Nguyên tắc 

Hypothesis (n) Giả thuyết 

Criteria (n) Tiêu chí 

Crucial (n) Quan trọng 

Likelihood (adj) Khả năng 

Sensational (adj) Giật gân 

Transcribe (v) Phiên âm 

Discern (v) Phân biệt 

Compel (v) Buộc 
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4. Test 4 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/Cramtest4cam11 

Words Nghĩa 

Flute (n) Ống sáo 

Extensive (adj) Sâu rộng 

Continent (n) Lục địa 

Adaptor (n) Bộ chuyển đổi 

Investigate (v) Điều tra 

Role (n) Vai trò 

Trumpet (n) Kèn 

Expectation (n) Sự hy vọng, kì vọng 

Feminine (adj) Giống cái 

Energetic (adj) Tràn đầy năng lượng 

Repetitive (adj) Lặp đi lặp lại 

Safeguard (v) Bảo vệ 

Restrict (v) Hạn chế 

Equivalent (adj) Tương đương 

Crumbly (adv) Vỡ vụn 

Inadequate (adj) Không đầy đủ 

Terrain (n) Địa hình 

Cement (adj) Xi măng 

Microbe (n) Vi khuẩn 

Disrupt (v) Gián đoạn, phá vỡ 

Domesticate (v) Thuần hóa 

Significant (adj) Trọng yếu 

Establish (v) Thành lập 
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Aim (n) Mục địch 

Reduce (v) Giảm xuống 

Fertility (n) Khả năng sinh sản 

Combat (v) Đấu tranh, chống lại 

 

  



 

 

CAMBRIDGE 12 

1. Test 5 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest5cam12 

Words Nghĩa 

Concentrate on (v) Tập trung, chú ý vào 

Brainstorm (v) Động não 

Copyright (n) Bản quyền 

Best-seller (n) Sản phẩm bán chạy nhất 

External (adj) Bên ngoài 

Funding (n) Kinh phí 

Up-to-date (v) Cập nhật 

Bubget (n) Ngân sách 

Digitalize (v) Số hóa 

Insurance (n) Bảo hiểm 

Database (n) Cơ sở dữ liệu 

Collaboration (n) Sự hợp tác 

Pursue (v) Cố gắng 

Backfire (v) Phản tác dụng 

Construct (v) Xây dựng 

Building block (n) Tòa nhà 

Aptitude (n) Năng khiếu 

Inconsistency (n) Không thống nhất 

Launch (v) Giới thiệu 

Resource (n) Nhân sự 

Criteria (n) Tiêu chí 

Commercial (n) Thương mại 

http://bit.ly/XPcramtest5cam12


 

 

Subsequent (adj) Xảy ra sau 

Advertise (v) Quảng cáo 

Strive for (v) Cố gắng, phấn đấu 

Pioneer (n) Người tiên phong 

Approach (n) Tiếp cận 

 

  



 

 

2. Test 6 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest6cam12 

Words Nghĩa 

Assume (v) Giả định 

Accurate (adj) Chính xác 

Undergraduate (n) Sinh viên chưa tốt nghiệp đại học 

Literature (n) Văn chương, tác phẩm văn học 

Playwright (n) Nhà viết kịch 

Translation (n) Phiên dịch 

Context (n) Ngữ cảnh 

Stuck (n) Mắc kẹt 

Settlement (n) Định cư 

Textbook (n) Sách giáo khoa 

Laboratory (n) Phòng thí nghiệm 

Provocative (adj) Kích thích 

Bullying (n) Bắt nạt 

Abusively (adv) Lạm dụng 

Superiority (n) Sự ưu việt 

Hierarchy (n) Hệ thống cấp bậc 

Intolerant (adj) Cố chấp 

Administrator (n) Người quản lý 

Behind the scenes (n) Phía sau hậu trường 

Spiral (n) Vòng xoắn ốc 

Executives (n) Người điều hành 

Autocratic (adj) Chuyên quyền 
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3. Test 7 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest7cam12 

Words Nghĩa 

Straightforward (adj) Thẳng thắn 

Presumably (adv) Có lẽ 

Oversee (v) Giám sát 

Numerical (adj) Số 

Suspicious (adj) Nghi ngờ, đáng nghi 

Anonymous (adj) Vô danh, nặc danh 

Relevant to (adj) Liên quan đến 

Visitor centre (n) Trung tâm du khách 

Restriction (n) Sự hạn chế 

Mercury (n) Thủy ngân 

Old-fashioned (adj) Cổ hủ, lỗi thời 

Thermometer (n) Nhiệt kế 

Toxic (n/adj) Chất độc/ Độc hại 

Excrete (v) Bài tiết 

Contaminated (adj) Bị ô nhiễm 

Reproduction (n) Sự sinh sản 

Laboratory (n) Phòng thí nghiệm 

Migratory (adj) Di cư 

Warrant (v) Bảo đảm 

Acquisition (n) Sự đạt được 

Implement (v) triển khai thực hiện 

Consumption (n) Sự tiêu thụ 

Substantial (adj) Đáng kể 

 

http://bit.ly/XPcramtest7cam12


 

 

4. Test 8 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcram8test12 

Words Nghĩa 

Adaptation (n) Thích ứng 

Film director (n) Đạo diễn phim 

Classification (n) Sự phân loại 

Illustrate (v) Miêu tả 

Patriotism (n) Lòng yêu nước 

A range of Một loạt 

Throne (n) Ngôi vua 

Feuding (adj) Mối thù 

Empire (n) Đế chế 

Bizarre (adj) Kỳ quái 

Interpretation (n) Biểu diễn 

Tempest (n) Bão tố 

Stylistic (adj) Phong cách 

Soundscapes (n) Âm thanh 

Capture (v) Chụp 

Perception (n) Nhận thức 

City-dweller (n) Cư dân thành thị 

Questionnaire (n) Bảng câu hỏi 

Interdisciplinary (adj) Liên ngành 

Pavement (n) Vỉa hè 

Intrusive (adj) Xâm nhập, quấy rầy 

Drainage (n) Sự thoát nước 

Aesthetic (adj) Tính thẩm mỹ 

Discipline (n) Kỷ luật, khuôn phép 

Virtual reality (n) Thực tế ảo 

http://bit.ly/XPcram8test12


 

 

CAMBRIDGE 13 

1. Test 1 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest1cam13 

Words Nghĩa 

Germination (n) Sự nảy mầm 

Dissertation (n) Luận văn, luận án 

Module (n) Tiêu chuẩn 

Laboratory (n) Phòng thí nghiệm 

Genetical (adj) Di truyền 

Analysis (n) Xét nghiệm, phân tích 

Diagram (n) Sơ đồ 

Procedure (n) Phương pháp 

Dimension (n) Kích thước 

Reckon (v) Tính toán 

Evolutionary (adj) Tiến hóa 

Upheaval (n) Thay đổi, biến cố 

Pigeon (n) Chim bồ câu 

Perch on (v) Đậu trên 

Colleague (n) Đồng nghiệp 

Specimen (n) Mẫu vật 

Mammal (n) Động vật có vú 

Gopher (n) Rùa 

Cognitive (adj) Nhận thức 

Blackbird (n) Chim sáo 

Anatomy (n) Giải phẫu học 

Counterpart (n) Đối tác 
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Endocrine (adj) Nội tiết 

Squirrel (n) Con sóc 

Prevalent (adj) Phổ biến, thịnh hành 

Permanent (adj) Dài hạn 

 

  



 

 

2. Test 2 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest2cam13 

Words Nghĩa 

Nanotechnology (n) Công nghệ nano 

Allocate (v) Chỉ định 

Chronological (adj) Theo niên đại 

Incorporate (v) Kết hợp 

Water-repellent Không thấm nước 

Rubbish (adj) Không có giá trị 

With regard to Liên quan đến 

Round off (v) Làm tròn số 

Scratch (v) Làm trầy xước 

Handout (n) Bản tin 

Episodic (adj) Xảy ra bất ngờ 

Semantic (adj) Ngữ nghĩa 

Encoding (n) Mã hóa 

Consolidation (n) Sự bền vững 

Retrieval (n) Sự bồi thường 

Initial step Bước đầu 

Strengthen (v) Củng cố 

Facilitate (v) Tạo điều kiện 

Impairment (n) Suy nhược 

Olfactory (adj) Khứu giác 

Prompt (n) Lời nhắc 

Neurological (adj) Thần kinh 

Schizophrenia (n) Tâm thần phân liệt 
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3. Test 3 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest3cam13 

Words Nghĩa 

Fabric (n) Vải 

Botanic (adj) Thực vật học 

Fibre (n) Chất xơ 

Teaspoon (n) Muỗng café 

Beetroot (n) Củ cải đường 

Chop up (v) Chặt 

Tartrazine (n) Thuốc nhuộm 

Long-lasting (adj) Lâu dài 

Poisonous (adj) Ngộ độc 

Allergic (adj) Dị ứng 

Turmeric (n) Củ nghệ 

Shellfish (n) Động vật có vỏ 

Cochineal (n) Rệp son 

Crocodile (n) Thằn lằn 

Lizard (n) Khủng long 

Beetle (n) Bọ cánh cứng 

Snail shell (n) Vỏ ốc 

Predator (n) Động vật ăn thịt 

Cassowary (n) Đà điểu 

Landmark (n) Cột mốc 

Territory (n) Lãnh thổ 

Monogamous (n) Một vợ một chồng 

Hypothesis (n) Giả thuyết 

Recognisable (adj) Có thể nhận ra 

Navigate (v) Điều hướng 
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4. Test 4 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest4cam13 

Words Nghĩa 

Peanut (n) Đậu phộng 

Allergy (n) Dự ứng 

Yoghurt (n) Sữa chua 

Eye-opener (n) Dụng cụ mở mắt 

Nutritional (adj) Dinh dưỡng 

Transparent (adj) Minh bạch 

In term of Về khía cạnh 

Addictive (n) Gia vị 

In particular Đặc biệt 

Conclusive (adj) Tính kết luận 

Small-scale Quy mô nhỏ 

Manufacture (n) Sản xuất 

Flag up (v) Treo cờ 

Ridiculous (adj) Vô lý 

Cultivation (n) Tu luyện 

Monolophy (n) Đơn sắc 

Skyrocket (v) Tăng vọt 

Slave (n) Nô lệ 

Peasant (n) Nông dân 

Taxation (n) Thuế 

Stimulant (n) Chất kích thích 
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CAMBRIDGE 14 

1. Test 1 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest1cam14 

Words Nghĩa 

Relevant (adj) Có liên quan 

Coast (n) Bờ biển 

Come out (v) Nảy ra, bước ra 

Agriculture (n) Nông nghiệp 

Discharge into (v) Xả vào 

Downstream Hạ lưu 

Drainage (n) Thoát nước 

Dispose of (v) Vứt bỏ, khử đi 

Ecosystem (n) Hệ sinh thái 

Principles (n) Nguyên tắc 

Abide by (v) Tuân theo 

Wetland (n) Đất ngập nước 

Renewable source Nguồn tái tạo 

Standstill (n) Bế tắc 

Offshore system Hệ thống ngoài khơi 

Erratic (adj) Thất thường 

Sediment (n) Trầm tích 

Tidal lagoon Đầm nước thủy triều 

Separate from Tách ra 

Breakwater (n) Đê chắn sóng 

Component (n) Thành phần 

Boost (n) Phô trương 

Migration (n) Di cư 

Thermal (adj) Nhiệt 
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2. Test 2 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest2cam14 

Words Nghĩa 

Mammoth (n) Động vật có vú 

Relate to (v) Liên quan đến 

Elephant (n) Voi 

Illustration (n) Sự miêu tả, minh họa 

Pick up (v) Đón 

Extracte from (v) Trích xuất từ 

Jawbone (n) Xương hàm 

Prehistoric (adj) Thuộc thời tiền sử 

Roam (v) Đi lang thang 

Extinction (n) Tuyệt chủng 

Volcanic ash Tro núi lửa 

Muddled (adj) Bối rối 

Catastrophe (n) Tai ương, thảm họa 

Myth (n) Chuyện hoang đường 

Civilisation (n) Văn minh 

Short-range (adj) Tầm ngắn 

Phenomenon (n) Hiện tượng 

Predominant (adj) Có ưu thế 

Celestial (adj) Hư cấu 

Evaporate (v) Bốc hơi  

Meteorologist (n) Nhà khí tượng học 

Astronomer (n) Nhà thiên văn học 
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3. Test 3 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest3cam14 

Words Nghĩa 

In charge of Phụ trách 

Regional (adj) Khu vực 

Incentive (adj) Ưu đãi 

Carnival (n) Lễ hội 

Drummer (n) Tay trống 

Persuade (v) Thuyết phục 

Plausible (adj) Hợp lý 

Trumpeter (n) Người thổi kèn 

Trombonist (n) Người chơi kèn Trombo 

Rhythm (n) Nhập điệu 

Percussion (n) Bộ gõ 

Commission (n) Nhiệm vụ 

Orchestra (n) Dàn nhạc 

Semi-staged (adj) Màn trình diễn nhỏ 

Traditional (adj) Truyền thống 

Bird call (n) Tiếng chim gọi 

Diversity of (adj) Sự đa dạng 

Proud of (adj) Tự hào 

Switch (n) Chuyển đổi 

Freelance (n) Nghề tự do 

Ceremony (n) Lễ 

Prominent (adj) Nổi bật 
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4. Test 4 

Link ứng dụng Cram: http://bit.ly/XPcramtest4cam14 

Words Nghĩa 

For instance Ví dụ 

Obey (v) Vâng lời 

Factual (adj) Thực tế 

Inspire (v) Truyền cảm hứng 

Convinced of (adj) Thuyết phục 

A plenty of Nhiều 

Shipwrecked (adj) Nạn đắm tàu 

Bizarre (adj) Kỳ quái 

Witty (n) Dí dỏm 

Struggle (adj) Đấu tranh 

Archaeology (n) Khảo cổ học 

Cargo (n) Hàng hóa 

Courtyard (n) Sân 

Half-tonne Nửa tấn 

Settlement (n) Sự dàn xếp 

Treasure (n) Kho báu 

Trove (n) Quân đội 

Sunken (adj) Trũng, hóp, hõm 

Vehicle (n) Xe cộ 

Navigate (v) Điều hướng 

Communicate with (v) Giao tiếp với 

Creative (adj) Sáng tạo 

Intriguing (adj) Hấp dẫn 
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Coordinate (v) Phối hợp 

Discipline (n) Kỷ luật 

Receptacle (n) Chỗ chứa 

Terracotta (n) Đất nung 

 

  



 

 

CAMBRIDGE 15 

1. Test 1 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest1cam15 

Words Nghĩa 

Vacancy (n) Vị trí hay chức vụ còn trống 

Temporary staff (n) Nhân viên tạm thời 

Personal touch (n) Liên lạc cá nhân 

Alternative (adj) Thay thế 

Administrative fee (n) Phí hành chính 

Promenade (n) Lối đi dạo (gần biển, sông, hồ) 

Heritage sites (n) Di sản văn hoá 

Mediaeval castle (n) Lâu đài thời trung cổ 

Stereotype (n) Sự dập khuôn 

Robust evidence (n) Bằng chứng rõ ràng, mạnh mẽ 

Consensus (n) Sự đồng lòng, nhất trí  

Eager (v) Hăng hái, háo hức 

Harsh (adj) Khắc nghiệt, khó nghe 

Clamour (v) La hét ầm ĩ 

Sibling rivalry (n) Sự cạnh tranh giữa anh chị em 

Amicably (adv) Thân thiện 

Selfish (a) Ích kỉ 

Shelter (n) Nơi trú ẩn 

Nectar (n) Mật hoa 

Disinfectant (n) Chất khử trùng 

Prematurely (adv) Sớm (xảy ra trước thời gian mong đợi) 

Inject (v) Tiêm  
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Secrete a solution (phrase) Tiết ra một dung dịch 

At the expense of something (phrase) Dẫn đến sự mất đi, gây hại cho điều gì 

Proliferate (v) Sinh sôi, nảy nở 

Indigenous people (n) Người bản địa 

 

  



 

 

2. Test 2 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest2cam15 

Words Nghĩa 

Orchestra (n) Dàn nhạc 

Appeal (n) Hấp dẫn với 

Amateur (adj) Nghiệp dư 

Carpentry (n) Nghề mộc 

Chisel (n) Cái đục 

Supervise (v) Giám sát 

Possession (n) Sự sở hữu 

Legal (adj) Hợp pháp 

Residential area (n) Khu dân cư 

Petition (n) Đơn kiến nghị 

Take over (phrasal verb) Chiếm 

Retain (n) Giữ lại 

Boundary (n) Ranh giới, đường biên 

Bend (n) Khúc quanh, chỗ rẽ 

Separate (n) Phân chia, tách biệt 

University’s profile (n) Tiểu sử sơ lược trường học 

Quotation  (n) Trích dẫn 

Social justice (n) Công bằng xã hội 

Satire (n) Châm biếm 

Guardian (n) Người bảo hộ 

Debtor (n) Con nợ, người mắc nợ 

Inherit (v) Thừa kế 

Arid (adj) Khô cằn 
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Sustainable (adj) Bền vững 

Irrigation (n) Sự tưới tiêu 

Preservation (n) Sự bảo quản 

A colony of (phrase) Một đàn, bầy, tập đoàn 

 

  



 

 

3. Test 3 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest3cam15 

Words Nghĩa 

Appoint (v) Bổ nhiệm 

Commute (n) Chặng đường 

Warehouse (n) Kho hàng, kho chứa đồ 

Computer literate (n) Người thành thạo sử dụng máy tính 

Orally (adv) Bằng lời nói, bằng miệng 

Warden (n) Dân phòng 

Minority (n) Thiểu số 

Stare (v) Nhìn chằm chằm  

Graphics (n) Đồ hoạ 

Misleading information (n) Thông tin sai lệch 

Deliberately (adv) Cố tình, cố ý 

Ridiculous (adj) Nực cười, lố bịch 

Assumption (n)  Giả thuyết 

Patronise (v) Đối xử với thái độ kẻ cả, hạ cố 

Explicitly (adv) Một cách rõ ràng 

Rinse off (v) Rửa sạch 

Excavation (n) Sự khai quật 

Archaeologist (n) Nhà khảo cổ học  

Cylinder (n) Hình trụ 

Inscription (n) Câu khắc, dòng chữ khắc 

Pumice (n) Đá bọt 

Ash (n) Tro 

Anoint (v) Xức dầu, thoa dầu 
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Scrape (v) Cạo  

Credit (v)  Tin, cho là 

Tint (v) Nhuộm 

Deposit (n) Chất lắng, vật lắng 

Aqueduct (n) Ống/máng dẫn nước 

Filth (n)  Rác rưởi, rác bẩn 

Reinforce (v) Tăng cường 

 

  



 

 

4. Test 4 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest4cam15 

Words Nghĩa 

Satisfaction (n) Sự thoả mãn 

Frustrating (adj) Nản lòng, gây bực dọc 

Platform (n) Sân ga 

An assortment of (phrase) Nhiều loại 

Ramp (n) Đoạn đường dốc 

Disastrous (adj) Thảm khốc 

Admit (v) Thừa nhận 

Insulate (v) Cách, ngăn cách 

Pit (n) Hốc 

Fancy (v) Thích 

Do somebody a favour (idioms) Giúp ai đó một tay 

Split (v) Chia, tách 

Trigger (v) Gây ra, làm nổ ra 

Dominate (v) Chiếm ưu thế, thống trị 

Textile (n) Vải dệt 

Consumerism (n) Hủ nghĩa tiêu dùng 

Stagecoach (n) Xe ngựa 

Cart (n) Xe đẩy 

Visibility (n) 
Tình chất có thể thấy được, khả năng 

hiển thị 

Cutlery (n) Dao kéo 

Necessity (n) Nhu yếu phẩm 
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CAMBRIDGE 16 

1. Test 1 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest1cam16 

Words Nghĩa 

Animation software (n) Phần mềm hoạt hình 

Recycled material (n) Vật liệu tái chế  

Come up with (phrasal verb) Nghĩ ra  

Apprenticeship (n) Thời gian học việc  

Automotive industry (n) Ngành công nghiệp ô tô 

Premise (n) Cơ sở  

Refurbishment (n) Sự nâng cấp 

Orientate (v) Định hướng 

Corridor (n) Hành lang 

Warehouse (n) Nhà kho 

Courtyard (n) Sân 

Natural daylight (n) Ánh sáng ban ngày tự nhiên 

Human resources department (n) Phòng nhân sự 

Boardroom (n) Phòng họp (của ban giám đốc) 

Introductory stage (n) Giai đoạn giới thiệu 

(To be) put off (adj) Chán 

Amend (v) Sửa đổi 

Texture (n) Kết cấu 

Brainstorming sessions (n) Các buổi suy nghĩ ý tưởng 

Rationale (n)  Lý do 

Vague (adj) Mơ hồ 

Falcon (n) Chim ưng 
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Hawk (n) Con diều hâu 

Swoop over the water (phrase) Sà xuống mặt nước 

Talon (n) Móng, vuốt 

Predator (n) Động vật ăn thịt 

Kingfisher (n) Chim bói cá 

Perch (v) Đậu  

Ambiguous (adj) Mơ hồ 

The never-ending circle of existence 

(n) 

Vòng tròn tồn tại không bao giờ kết 

thúc 

Unshakable happiness (n) Hạnh phúc không gì lay chuyển được 

Virtue (n) Đức hạnh 

Destructive emotion (n) Cảm xúc tiêu cực 

Stoicism (n) Chủ nghĩa khắc kỷ 

Overcome setbacks (phrase) Vượt qua những trở ngại 

 

  



 

 

2. Test 2 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest2cam16 

Words Nghĩa 

Touch up the color   (phrase) Chỉnh màu 

Contrast (n) Độ tương phản 

Fragile  (adj) Dễ vỡ, mỏng manh 

Alter  (v) Thay đổi 

Cardboard box  (n) Hộp bìa cát tông 

To be commissioned (v) Được ủy quyền 

Tourist information center  (n) Trung tâm thông tin du lịch 

Nucleus  (n) Khu vực trung tâm   

Imminent (change) (Sự thay đổi) sắp xảy ra 

Full to capacity (adj) Đầy công suất 

Serving point  (n) Điểm phục vụ 

Top up (v) Nạp tiền 

Electronic payment card (n) Thẻ thanh toán điện tử 

In off-road conditions Trong điều kiện địa hình 

Performance center  (n) Một trung tâm biểu diễn  

Trigger a dream memory (phrase) Kích thích một ký ức trong mơ 

Coincidence  (n) Một sự trùng hợp 

Segmented sleeping  (n) Việc ngủ theo phân đoạn 

Methodology  (n) Phương pháp luận 

Half-asleep (adj) Ngái ngủ 

The correlation between variables  (n) Sự tương quan giữa các biến số 

Self-assessment  (n) Sự tự đánh giá 

Ethical guidelines (n) Các nguyên tắc đạo đức 
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Feelings of stress and anxiety  

(phrase) 
Cảm giác căng thẳng và lo lắng 

A socialable activity  (n) Một hoạt động xã hội 

Problem solving tasks  (n) Nhiệm vụ giải quyết vấn đề 

Depression  (n) Sự phiền muộn, trầm cảm 

No bariers to parcitipation (phrase) Không giới hạn sự tham gia 

Intensive workouts  (n) Tập luyện chuyên sâu 

Standard of fitness (n) Tiêu chuẩn thể lực 

Sense of isolation (n) Cảm giác bị cô lập, tách biệt 

 

  



 

 

3. Test 3 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest3cam16 

Words Nghĩa 

Cycle camp (n) Trại đạp xe 

Cycling skills  (n) Kỹ năng đi xe đạp  

Reference  (n) Sự xác nhận 

Waterproofs  (n) Quần áo mưa 

Spare clothes (n) Quần áo dự phòng 

Horticulture sector (n) Ngành làm vườn 

Career opportunities (n) Cơ hội nghề nghiệp 

Juggle work  (phrase) Xử lý nhiều công việc một lúc 

Work-related accidents (n) Tai nạn lao động 

Commercial manager (n) Quản lý thương mại 

Fast-paced environment (n) Môi trường có nhịp độ nhanh 

Low profit margins (n) Tỷ suất lợi nhuận thấp 

Agronomist (n) Nhà nông học 

Farming and argricultural practices (n) 
Các hình thức canh tác và nông 

nghiệp 

Make their way up the career ladder 

(phrase) 
Làm cho sự nghiệp của họ thăng tiến 

Fresh produce buyer (n) Người mua sản phẩm, nông sản tươi 

Maternity cover contract (n) Hợp đồng bảo hiểm thai sản 

Artificial sweetener (n) Chất làm ngọt nhân tạo 

Keep track of (phrase) Theo dõi 

Fat content (n) Hàm lượng chất béo 

Ground up (v) Nghiền  

Package information (n) Thông tin bao bì 

Obesity (n) Béo phì 
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Low-calorie items (n) Các món có hàm lượng calo thấp 

Food manufacturer (n) Nhà sản xuất thực phẩm 

Healthy eating (n) Việc ăn uống lành mạnh 

Brisk walking (n) Sự đi bộ nhanh 

Motion sensor (n) Cảm biến chuyển động 

Unconscious process (n) Quá trình vô thức 

Modification  (n) Sự thay đổi 

Hand kitting (n) Đan bằng tay 

Homely image (n) Hình ảnh giản dị 

Vanish (v) Biến mất 

Craft-based skills (n) Kỹ năng thủ công 

Pass down from one generation to 

another (phrase) 
Truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác 

Knitting equipment (n) Thiết bị đan 

Kittned garment (n) Quần áo đan 

Economic hardship (n) Sự khó khăn về kinh tế 

Financial outlay (n) Chi tiêu tài chính 

Archaeological remains (n) Di tích khảo cổ học 

Needle (n) Cây kim 

Yarn (n) Sợi chỉ 

To be unearthed (v) Được khai quật 

 

  



 

 

4. Test 4 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest4cam16 

Words Nghĩa 

Cottage (n) Ngôi nhà tranh, nhỏ 

Budget up (v) Dự thảo ngân sách 

Patio  (n) Sân trong 

A fridge-freezer (n) Tủ lạnh-tủ đông 

An electric cooker (n) Nồi cơm điện 

Environmentally friendly (adj) Thân thiện với môi trường 

Central heating (n) Hệ thống lò sưởi 

Monument  (n) Đài tưởng niệm 

Deposit (n) Tiền đặt cọc 

Secure your booking (phrase) Đảm bảo đặt phòng 

Potholes (n) Ổ gà 

Overtaking (n) Sự quá tải, vượt quá 

To be put on hold (phrase) Được tạm hoãn 

Pedestrian crossing (n) Vạch qua đường 

A bend (n) Một khúc quanh 

Leave engines running (phrase) Để động cơ chạy 

Car fumes (n) Khói xe 

Be chainned to...(v) Được xích với 

Bike racks (n) Giá đỡ xe đạp 

Recreation ground (n) Sân chơi giải trí 

Cricket pitch (n) Sân bóng chày 

Stray balls (n) Bóng đi lạc 

Skateboard ramp (n) Đoạn dốc  trượt ván 
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Pavilion (n) Sảnh phụ 

Bike-sharing scheme (n) Chương trình chia sẻ xe đạp 

State-of-the art (adj) Hiện đại  

A fully functional app  (n) Ứng dụng đầy đủ chức năng 

Competing companies (n) Các công ty cạnh tranh 

Bike lanes  (n) Làn đường dành cho xe đạp 

Publicity campaign (n) Chiến dịch quảng bá 

A success story (n) Một câu chuyện thành công 

Trams  (n) Xe điện 

To be launched (v) Được ra mắt 

Colony (n) Thuộc địa 

Specimen (n) Mẫu vật 

Soft tissue (n) Mô mềm 

Clumsy (adj) Hậu đậu, vụng về 

Knee joint (n) Khớp gối 

Devastating (adj) Tàn phá 

 

 

  



 

 

CAMBRIDGE 17 

1. Test 1 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest1cam17 

Words Nghĩa 

Be responsible for sb/sth/doing sth  Chịu trách nhiệm 

A nature reserve (n) Khu bảo tồn thiên nhiên 

The biodiversity (n) Sự đa dạng sinh học 

Set off = head off (phrasal verb) Lên đường 

(An) unique appearance (n) Ngoại hình độc đáo 

(To be) famous for Nổi tiếng vì 

(An) isolated spot (n) Một điểm bị cô lập 

(A) prison convict (n) Tù nhân 

(A) creature (n) Sinh vật 

Inquisitive (adj) Tò mò 

Predators (n) Động vật ăn thịt 

Livestocks (n) Gia súc 

Stagger (v) Loạng choạng 

Sought after (adj) Được săn đón 

Hard-wearing (adj) Bền (vải vóc) 

Supplement (n) Phần bổ sung 

(Tobe) overpriced (adj) Đắt đỏ 

(Tobe) thrown away (v) Vứt bỏ 

Health problems (n) Vấn đề về sức khỏe 

(Tobe) contaminated (v) Làm ô nhiễm 

Domesticated animals (n) Động vật thuần hóa 

Eradicate (v) Diệt trừ tận gốc 
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Dissertation (n) Luận văn 

A metaphor (n) Phép ẩn dụ 

Physical benefit (n) Lợi ích thể chất 

Wellness centres (n) Trung tâm chăm sóc sức khỏe 

(To) appeal to (v) Thu hút 

 

  



 

 

2. Test 2 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest2cam17 

Words Nghĩa 

Voluntary work (n) Công việc tình nguyện 

(To) borrow sth from sb  Mượn 

(To) get involved in (v) Tham gia vào 

(To) struggle to (v) Cố gắng làm 

Refreshment (n) Đồ ăn và thức uống (lượng nhỏ) 

(To) specialize in (v) Chuyên về 

In advance (adv) (đặt) trước 

(A) bottleneck (n) Sự tắc nghẽn 

(To) break off (phrasal verb) Cắt đứt (liên lạc) 

(To) step back (in time) Lùi về quá khứ 

(To) dominate (v) Chiếm ưu thế 

Well-known (adj) Nổi tiếng 

Stunning (adj) Kinh ngạc 

Conventional (adj) Thông thường/theo tập quán 

Disagreements and tension (n) Bất đồng và căng thẳng 

Intensify (v) Làm mạnh thêm 

Digital technology (n) Công nghệ kỹ thuật số 

Millennium (n) Thiên niên kỷ 

Predominantly (adv) Chủ yếu là 

Bilingual skills (n) Kỹ năng song ngữ 

Staggering (adj) Sửng sốt 

Conduct = carry out (v) Thực hiện 

(Tobe) allocated to (v) Được phân bổ (tiền, thời gian) 

Sense of identity (n) Có ý thức về cội nguồn 
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3. Test 3 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest3cam17 

Words Nghĩa 

Physically demanding (adj) Đòi hỏi về thể chất 

Extended-hours (adj) Giờ thêm 

(Tobe) interested in (phrase) Yêu thích 

(An) alternative (n) Sự thay thế 

(To) make an extra charge for Tính thêm phí 

Percussion (n) Nhạc cụ gõ 

Parental support (collocation) Sự hỗ trợ từ bố mẹ 

Work placement (n) Nơi làm việc 

(To) inspect Kiểm tra 

Spectator (n) Khán giả 

Interfere with (v) Can thiệp 

Take a snap (v) Chụp ảnh 

(Tobe) prepared for Chuẩn bị cho 

Communication skills (n) Kỹ năng giao tiếp 

Meet someone face-to-face (v) Gặp trực tiếp 

(To) persuade (v) Thuyết phục 

(A) sponsor (n) Nhà tài trợ 

Organisational skills (n) Kĩ năng tổ chức 

Time management (n) Kĩ năng quản lý thời gian 

Leadership (n) Kĩ năng lãnh đạo 

Migration (n) Sự di cư 

Assumption (n) Giả định 

Interpretation (n) Sự giải thích 
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Bizarre (adj) Kỳ lạ 

Well-regarded (adj) Được đánh giá cao 

Harassment (n) Sự quấy rối/quấy rầy 

Observation (n) Sự quan sát 

Migrate to (v) Di cư 

 

  



 

 

4. Test 4 

Link ứng dụng Cram: https://bit.ly/XPcramtest4cam17 

Words Nghĩa 

Additional services (n) Dịch vụ đi kèm 

Maintenance (n) Bảo trì 

Bear (something) in mind (phrase) Ghi nhớ 

Criminal background (n) Tiền án 

Turnover = revenue (n) Doanh thu 

Time-consuming (adj) Tốn thời gian 

Preferential treatment (n) Được ưu ái 

Tangible benefits (n) Lợi ích hiển nhiên 

Supportive environment (n) Môi trường hỗ trợ 

(A) professional athlete (n) Vận động viên chuyên nghiệp 

Natural product (n) Sản phẩm tự nhiên 

Preservative (n) Chất bảo quản 

Fertilizer (n) Phân bón 

Moisture (n) Độ ẩm 

Indigenous community (n) Cộng đồng bản xứ 

Scorching hot (adj) Nóng như thiêu đốt 

(The) healthy growth (n) Sự phát triển lành mạnh 

Consist of (v) Bao gồm 

Evaporate (v) Bốc hơi 

(A) valuable resource (n) Nguồn tài nguyên quý giá 

(A) storage facility (n) Cơ sở lưu trữ 

(A) important criterion (n) Tiêu chí quan trọng 

(An) ingredient (n) Thành phần 

(A) co-operative environment (n) Môi trường hợp tác 

Resentful (adj) Bực bội 
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